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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

         HUYỆN C 

   TỈNH CÀ MAU 
  —————————— 

  Bản án số: 106/2020/HNGĐ-ST
 

  Ngày 17 - 6 – 2020
 

    
V/v Tranh chấp Ly hôn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
——————————————————— 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH CÀ MAU
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B      h   r c H n  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông N u  n   n   m 

B   r n  h    n 

- Thư ký phiên tòa: Ông N u  n Ho n   u  -  hư ký  òa án nh n d n 

hu  n C. 

Trong ngày 17 tháng 6 n m 2020 tạ   òa án nh n d n hu  n C xét xử sơ 

thẩm côn  kha  vụ án thụ lý số: 10/2020/TLST- HNGĐ, ngày 08 tháng 01 n m 

2020 về tranh chấp ly hôn theo Qu ết đ nh đưa vụ án ra xét xử số:  

80/2020/QĐXXS -HNGĐ, ngày 05 tháng 5 n m 2020   ữa các đươn  sự: 

 Nguyên đơn:  h   r n     h, s nh n m 1980   n  m t  

 Đ a chỉ:  p T, x  L, hu  n C, tỉnh     au. 

 h   r n     h c  đơn   u c u xét xử v n  m t n    28.5.2020. 

  Bị đơn:  nh  r n   n  , n m 1977    n  m t  

 Đ a chỉ:  p T, x  L, hu  n C, tỉnh     au. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện ngày 08 tháng 01 năm 2020 và tại các   i khai tại Tòa án 

chị T  n    Ch (Nguyên đơn) trình bày: 

Về hôn nhân:  h  v  anh L kết hôn n m 1999 nhưn  khôn  c  t ến h nh 

đ n  ký kết hôn. Sau kh  kết hôn, vợ chồn  phát s nh m u thuẫn do bất đồn  quan 

đ ểm, anh L x c phạm   a đ nh ch , đ  h n   n nhưn  khôn  c  kết quả n n vợ 
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chồn  đ  sốn  l  th n t  thán  9 n m 2019 đến na .  o đ , ch    u c u l  hôn v   

anh L. 

Về con chung:  h  v  anh L có con chung l   r n Thanh Th, sinh n    

01.01.2000 v   r n Thanh Ph, sinh n    14.4.2003, h  n các con đan  sốn  v   

anh L. Đố  v   cháu  r n Thanh Th đ  trư n  th nh n n ch  khôn    u c u   ả  

qu ết. Riêng cháu  r n Thanh Ph nếu c  n u  n v n  sốn  v   ch  th  ch  đồn  ý 

nuôi; Nếu cháu Ph sốn  v   anh L th  ch  đồn  ý   ao cho anh L nuô  dư n .  h  

v  anh L khôn  cấp dư n  nuô  con. 

Về tài sản chung:  h  v  anh L không có tài sản chun  n n khôn    u c u 

  ả  qu ết. 

Về nợ chung:  h  v  anh L không c  nợ chun , khôn  c  th ếu nợ a  v  c n  

khôn  a  nợ anh ch  n n khôn    u c u   ả  qu ết. 

Tại các   i khai tại Tòa án  anh T  n Văn L (Bị đơn) t  nh  ày:  

Về hôn nhân:  nh v  ch   h kết hôn n m 1999, khôn  c  t ến h nh đ n  ký 

kết hôn. Sau kh  kết hôn, vợ chồn  phát s nh m u thuẫn do ch   h đ  l m nhưn  

sau đ  về nh  cha m  ru t   đến na  khôn  về nh  n n vợ chồn  đ  sốn  l  th n t  

thán  9 n m 2019 đến na .  nh khôn  đồn  ý l  hôn v   ch   h. 

Về con chung: Anh v  ch   h có con chung l   r n Thanh Th, s nh  n    

01.01.2000 v   r n Thanh Ph, s nh n    14.4.2003, h  n đan  sốn  v   anh. Đố  

v   cháu  r n Thanh Th đ  trư n  th nh, anh khôn    u c u   ả  qu ết. Đố  v   

cháu  r n Thanh Ph nếu c  n u  n v n  sốn  v   anh th  anh đồn  ý nuô . Nếu 

cháu Ph sốn  v   ch   h th  anh c n  đồn  ý   ao cho ch   h nuô  dư n .  nh v  

ch   h khôn  cấp dư n  nuô  con. 

Về tài sản chung:  nh v  ch   h không có tài sản chun  n n khôn    u c u 

  ả  qu ết. 

Về nợ chung:  ron  th     an chun  sốn , anh v  ch   h khôn  c  nợ a  v  

c n  khôn  a  nợ vợ chồn  n n khôn    u c u   ả  qu ết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau kh  n h  n cứu các t   l  u c  tron  hồ sơ vụ án được thẩm tra tạ  ph  n 

tòa v  c n cứ v o kết quả tranh tụn  tạ  ph  n tòa.  òa án nhận đ nh: 
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[1] Về tố tụng:  heo qu  đ nh tạ  khoản 1 Đ ều 51  uật hôn nh n v    a 

đ nh th  ch   h c  qu ền   u c u   ả  qu ết v  c l  hôn. Y u c u của ch   h đ  

được  òa án nh n d n hu  n C thụ lý   ả  qu ết theo qu  đ nh tạ  Đ ều 53  uật 

Hôn nh n v    a đ nh v  pháp luật tố tụn  d n sự.  òa án tr  u tập hợp l  anh L 

tham   a ph  n tòa đến l n thứ ha  nhưn  anh L vẫn v n  m t khôn  lý do, ch   h 

c  đơn   u c u xét xử v n  m t n n  òa án t ến h nh xét xử v n  m t ch  Ch v  

anh L theo qu  đ nh tạ  Đ ều 227 B  luật tố tụn  d n sự. 

 ranh chấp   ữa ch   h v  anh L l  tranh chấp về hôn nh n v    a đ nh về 

v  c l  hôn thu c thẩm qu ền   ả  qu ết của  òa án theo qu  đ nh tạ  khoản 1 

Đ ều 28 B  luật tố tụn  d n sự. Anh L c  đ a chỉ cư tr  tạ  ấp T, x  L, hu  n C, 

tỉnh     au.  o đ ,  òa án nh n d n hu  n C thụ lý   ả  qu ết l  đ n  thẩm 

qu ền theo qu  đ nh tạ  đ ểm a khoản 1 Đ ều 35 v  Đ ều 39 B  luật tố tụn  d n 

sự. 

[2] Nhận đ nh của  òa án về n   dun  tranh chấp của vụ án:  

           Về hôn nhân:  h   h v  anh L chun  sốn  như vợ chồn  t  n m 1999 

nhưn  khôn  c  đ n  ký kết hôn n n đ   là hôn nhân khôn  c    á tr  pháp lý 

theo qu  đ nh tạ  khoản 1 Đ ều 9  uật hôn nh n v    a đ nh.  h   h   u c u ly 

hôn v   anh L, n u  n nh n l  do bất đồn  quan đ ểm, khôn  hợp nhau.  h a anh 

L xác đ nh vợ chồn  c  m u thuẫn nhưn  khôn  đồn  ý l  hôn v   ch   h. H   

đồn  xét xử xét thấ , ch   h v  anh L khôn  c  đ n  ký kết hôn theo qu  đ nh 

của pháp luật v  vậ  quan h  hôn nh n   ữa ch   h v  anh L khôn  c    á tr  pháp 

lý.  òa án c n cứ v o khoản 2 Đ ều 53  uật hôn nh n v    a đ nh khôn  côn  

nhận quan h    ữa ch   h v  anh L l  vợ chồn . 

Về con chung:  h   h v  anh L có con chung là  r n Thanh Th, sinh n    

01.01.2000 v   r n Thanh Ph, s nh n    14.4.2003, h  n đan  sốn  v i anh L. 

 h   h v  anh L thốn  nhất đố  v   cháu  r n Thanh Th đ  trư n  th nh n n 

khôn    u c u   ả  qu ết. Đố  v   cháu  r n Thanh Ph, ch   h v  anh L thốn  

nhất nếu cháu   v   anh L th  ch   h đồn  ý v  nếu cháu   v   anh L th  ch   h 

c n  đồn  ý.  heo xác nhận của ch nh qu ền đ a phươn  ấp T, x  L, kh   òa án 

thụ lý vụ án th  cháu Ph vẫn còn s nh sốn  tạ  đ a phươn  v   anh L nhưn  t  

khoản  cuố  thán  3 n m 2020 cháu Ph đ  đ  l m   tỉnh khác khôn  còn s nh 

sốn  tạ  đ a phươn .  o đ ,  òa án khôn   h  nhận được ý k ến của cháu Ph về 

n u  n v n  của cháu l  sốn  v   ch   h hay anh L. H   đồn  xét xử xét thấ , 

cháu Ph sốn  v   anh L đ   n đ nh, hơn nữa anh L c n  đồn  ý t ếp tục nuô  

dư n  cháu Ph n n c n   ao cháu Ph cho anh L t ếp tục nuô  dư n  l  phù hợp 
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v   qu  đ nh tạ  Đ ều 81 của  uật hôn nh n v    a đ nh.  o đ , H   đồn  xét xử 

chấp nhận   ao cháu  r n Thanh Ph cho anh L t ếp tục nuô  dư n .  

Về c p d  ng nuôi con: Anh L không c    u c u ch   h cấp dư n  nuô  

con n n H   đồn  xét xử khôn  đ t ra xem xét. 

Về tài sản chung:  h   h v  anh L thốn  nhất không c  t   sản chun  nên 

không   u c u  òa án   ả  qu ết ch a t   sản chun , do đ  H   đồn  xét xử khôn  

đ t ra xem xét. 

 Về nợ thu  nợ t ả:  h   h v  anh L xác đ nh tron  th     an chun  sốn  vợ 

chồn  không c  nợ a  v  c n  khôn  a  nợ chồn , do đ  H   đồn  xét xử khôn  

đ t ra xem xét.  

[3] Án phí hôn nhân và gia đ nh sơ thẩm:  h   h phả  n p án ph  số t ền l  

300.000 đồn  theo qu  đ nh tạ  N h  qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

thán  12 n m 2016 của Ủ  ban thư n  vụ Quốc h   qu  đ nh về mức thu, m  n, 

giảm, thu, n p, quản lý v  sử dụn  án ph  v  l  ph   òa án. 

Vì caùc leõ treân; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

C n cứ:  

 ác Đ ều 28, 35, 39, 147, 227, 266, 271 v  273 của B   uật tố tụn  d n sự; 

 Các Đ ều 9, 51, 53, 56, 81, 82 v  83 của  uật hôn nh n v    a đ nh; 

 N h  qu ết số: 326/2016/UB  QH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban  hư n  

vụ Quốc h   qu  đ nh về mức thu, m  n,   ảm, thu, n p, quản lý v  sử dụn  án 

ph  v  l  ph   òa án. 

Tuyên xử: 

Về hôn nhân:  hôn  côn  nhận quan h    ữa ch   r n     h v  anh  r n 

  n   l  vợ chồn . 

Về con chung: Giao cho anh  r n   n   được t ếp tục trực t ếp trôn  nom, 

ch m s c, nuô  dư n ,   áo dục cháu  r n Thanh Ph, s nh n    14.4.2003 đến 

tu   th nh n  n.  h   r n     h khôn  cấp dư n  nuô  con. 

 Sau khi ly hôn, ch   r n     h khôn  trực t ếp nuô  con c  qu ền, n hĩa vụ 

th m nom con m  khôn  a  được cản tr . 

Về án phí Hôn nhân và gia đ nh sơ thẩm: Bu c ch   r n     h phả  ch u 

án ph  số t ền l  300.000 đồn , được tr  v o số t ền tạm ứn  án ph  đ  n p l  

300.000 đồn  theo b  n la  tạm ứn  án ph , l  ph   òa án số 0005044 ngày 08 
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tháng 01 n m 2020 tạ   h  cục  h  hành án dân sự hu  n C;  h   h đ  n p đủ án 

phí. 

Tröôøng hôïp Bản án (Quyết định) ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi ñieàu 2 

luaät thi haønh aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh 

aùn daân söï coù quyeàn thỏa thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, töï 

nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò cö ng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc Đieàu 6, 

7, 7a, 7b vaø 9 Luaät Thi haønh aùn daân söï. Thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän 

theo quy ñi nh taïi Đieàu 30 luaät thi haønh aùn daân söï. 

Án xử sơ thẩm côn  khai, ch   r n     h v  anh  r n   n   c  qu ền 

khán  cáo bản án tron  th   hạn 15 n    kể t  n    nhận được bản án ho c bản 

án được n  m  ết côn  kha . 
 

   Nơi nhận: 
-   N  tỉnh     au; 

-   SN  hu  n C; 

-  h  cục  H  S hu  n C; 

-  ác đươn  sự;   

-  ưu:   , hồ sơ vụ án. 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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